TS – Nguyễn Đại Lai 
Năm 2006 đang khép lại và mang theo nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế VN nói chung và NHVN nói riêng – Với đất nước, đó là:sự thành công tốt đẹp của Đại Hội Đảng 10, là VN tổ chức thành công Hội nghị APEC, là VN đã trở thành thành viên WTO, là lạm phát cả năm được kiểm soát ở mức 6,6%, là tăng trưởng GDP 8,2%, là xuất khẩu đạt mức cao nhất trong lịch sử - chạm con số 40 tỷ USD...; Bên cạnh đó VN cũng đã phải chống chọi với biết bao thiên tai, thảm hoạ và chống tham nhũng quyết liệt chưa từng có...Ấy là chuyện của cả nền kinh tế – xã hội. Riêng NH cũng có không ít sự kiện đặc biệt tạo ấn tượng mang tính cải cách: Đó là Kết luận 191/BCT của Bộ chính trị về phê duỵêt CLPTNH, là QĐ 112 về định hướng phát triển NHVN đến 2010 và tầm nhìn 2020, là chương trình cải cách toàn diện NHTW theo hướng hiện đại, là tăng cường tiến độ CPH NHTMNN, là việc toàn ngành NH triển khai chiến lược phát triển dịch vụ giai đoạn 2006-2010 theo văn bản số 911/NHNN ngày 19/8/2005, là ngành Ngân hàng việt nam trở thành ngành nộp Ngân sách Nhà nước lớn nhất so với tất cả các ngành cùng qui mô “cấp Bộ”, là 100% NHTMVN tăng vốn tự có từ 150 đến 200% so với 31/12/2000...Trong bối cảnh đầy ắp những con số rất đáng tự hào ấy, việc khai mạc tại Hà Nội ngày 26/12/2006, Hội thảo khoa học về phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ (NHBL) có lẽ đã là rất đúng thời điểm sau một năm “thu hoạch” được mùa những con số kỷ lục của đất nước và của ngành Ngân hàng Việt nam. 
Bên cạnh những cơ hội và lợi thế có thể phát huy, việc VN nhập WTO cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là áp lực cạnh tranh của các tập đoàn DN, & Tập đoàn tài chính xuyên quốc gia, đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục thúc đẩy cải cách để đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong lĩnh vực ngân hàng, vấn đề đặt ra là phải có những giải pháp thích hợp để các ngân hàng trong nước có thể thích ứng được với tiến trình tự do hóa, nhanh chóng ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào việc mở rộng và phát triển dịch vụ ngân hàng tiên tiến, đồng thời đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động kinh doanh sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Trong đó, dịch vụ NHBL là một mối quan tâm hàng đầu hiện nay của các NHTM Việt Nam khi mà các kênh phân phối vốn đã và đang phát triển mạnh mẽ, đồng bộ từ nhiều kênh phi Ngân hàng trên thị trường tài chính như TTCK, Bảo hiểm, các Quĩ đầu tư, các Công ty tài chính... 
Được sự chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ ngành Ngân hàng - Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: 
“Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các NHTM Việt Nam” 
Sau một tháng gửi giấy mời viết bài tham luận kèm theo đề dẫn nội dung Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 15 bài viết và một số bài tham khảo bằng tiếng anh của các tác giả là các nhà lập chính sách, các nhà khoa học từ nhiều địa chỉ, đề cập tới nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến 3 nhóm vấn đề lớn trong chủ đề hội thảo này gồm: 
1. Những vấn đề cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ 
 Khái niệm và đặc trưng của dịch vụ ngân hàng bán lẻ;( 
 ảnh hưởng của kỹ thuật công nghệ đối với sự phát triển của dịch vụ ngân hàng bán lẻ; Hầu hết các bài viết đều gặp nhau tại nhiều điểm chung như: DV NHBL hướng vào cung ứng DV trực tiếp cho người tiêu dùng – Trong đó khách hàng cá nhân và Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN(&V) chiếm tỷ trọng lớn...nên “...vấn đề của DV NHBL chính là phát triển kênh phân phối tiện ịch ngân hàng, phát triển công nghệ, Marketinhg và văn hoá dịch vụ cũng như tạo ra sự hiểu biết lẫn nhau giữa NH & khách hàng... 
 Mối quan hệ giữa dịch vụ ngân hàng bán lẻ và các loại dịch vụ ngân hàng khác (BB, Đầu tư, PT...);...( 
2. Tình hình phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các NHTM VN. 
- Nhiều bài viết cũng phản ánh trong thực tiễn cách hiểu biết còn khác nhau tại VN (ngay cả không ít người trong ngành) về khái niệm NHBL nên các thống kê và các bản kế hoạch phát triển sản phẩm phần lớn còn tránh dùng cụm từ NHBL mà thường gọi tên dịch vụ theo khách hàng hoặc theo thành phần kinh tế... các con số và phân tích về DV NHBL do đó đã rất khác nhau... 
- Rất nhiều bài viết đã lượng hoá được dung lượng khách hàng và khẳng định tiềm năng rất to lớn về phát triển dịch vụ NHBL tại VN... 
- Nhiều bài viết phân tích rất sâu những bất cập hiện nay về mạng lưới kênh phân phối còn nặng về truyền thống, thủ công và đặc biệt là tình trạng “đèn ai nấy rạng” trong việc phát triển các hệ thống thẻ thanh toán giữa các NHTM VN với nền kinh tế... 
- Một số bài viết đã khai thác tình hình phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên thế giới cũng như kinh nghiệm của các nước về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, kể cả những phân tích về ưu điểm và nhược điểm của dịch vụ NHBL. 
3. Đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các NHTM Việt Nam: Phần lớn các đề xuất đã tập trung vào: 
- Nhiều bài đề xuất quan điểm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam; 
- Xác định cơ hội và thách thức đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam trong việc phát triển nghiệp vụ ngân hàng mới và dịch vụ ngân hàng bán lẻ khi Việt Nam đã gia nhập WTO; 
- Đề xuất định hướng và giải pháp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách thúc đẩy phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ – Trong đó đặc biệt là chính sách nhất thể hoá hệ thống thẻ thanh toán trên thị trường VN; 
- Đề xuất cách phân tổ theo “nhóm khách hàng và loại dịch vụ,” trong đó loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ nên phân tổ theo phân đoạn khách hàng và phù hợp với phương thức quản trị kinh doanh hiện đại; 
- Số đông bài viết đã đề xuất giải pháp cho các NHTM Việt Nam phát triển dịch vụ NHBL về phát triển kênh phân phối, phát triển nhóm KH, mở rộng “diện phủ sóng” DVNHBL tới KH dựa trên nền công nghệ HĐ và mạng lưới sẵn có... 
Tại Hội thảo, sau 4 bài thuyết trình trực tiếp và tiếp sau là nhiều ý kiến phát biểu tranh luận rất sôi nổi đã đem đến khán phòng nhiều thông tin và đề xuất rất bổ ích. Trong đó đáng chú ý nhất là những loại ý kiến sau đây: 
- làm rõ khái niệm dịch vụ NHBL là những dịch vụ cung ứng tiện ích cũng như tín dụng NH đến tận tay người tiêu dùng (tiêu dùng cho sản xuất và tiêu dùng cho sinh hoạt). Đối tượng khách hàng của dịch vụ NHBL do đó vô cùng lớn gồm công dân, các DN nhỏ và vừa cùng những dịch vụ NH phi tín dụng cho các Tập đoàn, DN lớn. 
- Dịch vụ NHBL là thước đo nền văn minh NH của mỗi quốc gia – Nó trực tiếp làm biến đổi từ một nền kinh tế tiền mặt sang một nền kinh tế phi tiền mặt hoá. 
- Vấn đề của dịch vụ NHBL là qui mô và chất lượng của hệ thống kênh phân phối. Vì vậy phát triển dịch vụ NHBL thực chất là phát triển các tiện ích NH trên nền công nghệ hiện đại và mạng lưới kênh phân phối đến tận “tay” người tiêu dùng, làm cho NHTM trở thành NH của mọi nhà và mọi nhu cầu thanh toán, chuyển tiền, chuyển vốn qua hệ thống kênh phân phối của NH. 
- Phát triển dịch vụ NHBL ở Việt nam cũng đồng nghĩa với tiến trình nhất thể hoá thẻ thanh toán trên cơ sở liên kết các mạng cục bộ của các NH và liên kết với nền kinh tế trong quan hệ thanh toán, trao đổi hàng hoá dịch vụ trên thị trường – Phát triển dịch vụ NHBL do đó cũng là quá trình làm cho NH trở thành “người thủ quĩ” cho khách hàng trên cơ sở NH và khách hàng ngày càng hiểu biết lẫn nhau. 

Từ những phân tích sâu về nội hàm của dịch vụ NHBL, nhiều Đại biểu đã đưa ra những những phân tích rất xác đáng về các nguyên nhân gây nên sự kìm hãm lĩnh vực dịch vụ NHBL hiện nay ở Việt nam gồm 3 nhóm là: Phía các NHTM còn “nặng gánh” các dịch vụ cung ứng khối lượng vốn lớn cho đầu tư dự án, chứng khoán, chưa có được chiến lược mang tính bản sắc riêng, vốn nhỏ, cạnh tranh chèn ép lẫn nhau ngay cả trong lĩnh vực phát triển thẻ thanh toán. Ngoài ra do vốn nhỏ, năng lực quản trị kinh doanh còn hạn chế nên chưa đủ sức vươn ra chiếm lĩnh một cách rộng rãi thị trường dịch vụ NHBL; Về phía quản lý vĩ mô còn bất cập về luật pháp, những NHTM NN còn bị chi phối bởi nhiều chính sách áp đặt của Nhà nước về đối tượng khách hàng, về qui mô tín dụng và quyền tự quyết về nhân sự, thị trường...; Về phía khách hàng: Nhìn chung mặt bằng thu nhập của dân chúng còn rất thấp, thói quen sử dụng tiền mặt còn ở tình trạng phổ biến (30% trong thanh toán bán buôn và hơn 90% trong thanh toán bán lẻ hàng hoá, dịch vụ), trình độ dân trí còn bị chi phối nặng nề bởi nền văn hoá tiểu nông, sản xuất nhỏ, tốc độ đô thị hoá nông thôn còn quá chậm chạp... 
Những đề xuất định hướng phát triển dịch vụ NHBL tại Hội thảo đã xuất phát từ những nhóm nguyên nhân sâu xa nói trên để hình thành các cụm giải pháp bao gồm: Cải cách căn bản các kênh phân phối theo chiều sâu bên cạnh việc vẫn tiếp tục mở rộng “vùng phủ sóng” các chi nhánh của các NHTM; NHTW cần phải sớm hoàn thành các chương trình làm lại các dự Luật hiện hành về NH – Trong đó phải sớm xác định lại vị thế của NHTW trước hết là Ngân hàng mẹ và tạo quyền tự quyết, tự do phát triển nghiệp vụ của các NHTM. Sớm đưa công nghệ chuyển mạch vào hoạt động để nhất thể hoá hệ thống thẻ tại Việt nam theo chuẩn quốc tế, tiến tới hình thành trung tâm thanh toán quốc gia không chỉ giữa các NH mà từng bước giữa hệ thống thanh toán với toàn bộ nền kinh tế nhằm giảm mạnh tỷ lệ tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán và tạo cơ sở vật chất cho các NH phát triển dịch vụ NHBL. 

Tựu chung lại, trong quá trình đọc và biên tập cuốn tài liệu Hội thảo nói trên, tôi thấy rằng từ nhiều cách nhìn khác nhau, các tác giả đã đưa ra nhiều thông tin, thông điệp và đề xuất rất bổ ích xung quanh các nội dung cơ bản mà chủ đề Hội thảo này mong đợi. Tuy nhiên câu chuyện về phát triển dịch vụ NHBL tại các NHVN còn rất nhiều nội dung và rất nhiều việc phải làm trong bối cảnh tại VN ngày càng nhiều Định chế tài chính khác đã và đang phát triển cùng chia sẻ thị trường ở khâu bán buôn như Thị trường chứng khoán, các NH Đầu tư, các Quĩ đầu tư và nhiều mô hình công ty tài chính khác. Chính lẽ đó, phát triển dịch vụ NHBL đã và đang trở thành vấn đề “tồn tại hay là chết” của các NHTMVN thời kỳ hậu WTO trên thị trường Việt nam. 
NĐL 

